
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Ngày thi: 04.07.2024

Khoa : Anh - ĐHNN

NGÀY ĐIỂM

 SINH Viết TVNF Nghe

1 19040732 Vũ Hoàng An 10/01/2001  QH2019.F.1.E14.NN23

2 21040776 Vũ Thành An 21/06/2003  QH.2022.F.1.E4.NN

3 23040007 Nguyễn Phương Anh 14/06/2005  QH.2023.F.1.E3.SP5

4 23040241 Nguyễn Trần Huyền Anh 13/07/2004  QH.2023.F.1.E6.NN5

5 23040259 Kiều Quang Ánh 07/12/2005  QH.2023.F.1.E18.NN3

6 23040328 Nguyễn Tiến Đạt 26/05/2005  QH.2023.F.1.E4.NN5

7 23040027 Hoàng Bảo Hồng Đức 23/05/2005  QH.2023.F.1.E3.SP5

8 23040386 Lê Thị Khánh Hoài 17/12/2005  QH.2023.F.1.E18.NN3

9 23040047 Phạm Thị Ngọc Khánh 29/11/2005  QH.2023.F.1.E15.SP3

10 23040466 Phạm Diệu Linh 08/09/2005  QH.2023.F.1.E13.NN4

11 23040496 Hoàng Chi Mai 06/01/2005  QH.2023.F.1.E13.NN4

12 23040075 Nguyễn Thị Hồng Minh 10/10/2005  QH.2023.F.1.E2.SP5

13 23040100 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/02/2005  QH.2023.F.1.E3.SP5

14 23040705 Hoàng Thu Trà 17/03/2005  QH.2023.F.1.E5.NN5

15 23040740 Nguyễn Xuân Trường 09/09/2005  QH.2023.F.1.E5.NN5

16 23040664 Phan Thị Mai Thảo 19/12/2005  QH.2023.F.1.E21.NN3

17 23040194 Hoàng Trần Thanh An 11/10/2005  QH.2023.F.1.E4.NN5

18 23040218 Lê Hiền Anh 28/12/2005  QH.2023.F.1.E12.NN4

19 23040024 Nguyễn Việt Dũng 12/11/2005

 QH.2023.F.1.E1.SP5CL

C

20 23040026 Trần Thị Kim Định 30/08/2005

 QH.2023.F.1.E1.SP5CL

C

21 21040141 Bùi Anh Đức 20/05/2002  QH.2021.F.1.E15.SP

22 23040335 Phạm Quang Đức 20/09/2005  QH.2023.F.1.E7.NN5

23 23040369 Phạm Phương Hậu 25/10/2005  QH.2023.F.1.E18.NN3

24 23040035 Phạm Thục Hiền 16/12/2005

 QH.2023.F.1.E1.SP5CL

C

25 21040017 Phạm Đức Hoàng 25/03/2003  QH.2021.F.1.E15.SP

26 21040146 Trần Lê Bảo Khánh 24/12/2003  QH.2021.F.1.E15.SP

27 23040451 Mai Thị Linh Linh 14/08/2005  QH.2023.F.1.E8.NN4

28 23040056 Nguyễn Hà Linh 20/09/2005

 QH.2023.F.1.E1.SP5CL

C
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